
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

1

2 Ngọc-10V1 Huy -10V2 Giang -10V3 Hằng-10V4 Mai-Tin TC Tiên - Lý
Dương

-Tin TC
Hậu - T1* Tâm -T2* Sơn - T3* Ly - T4* Vũ - TD Vy -Lý STEM

3 Ngọc-10V1 Huy -10V2 Giang -10V3 Hằng-10V4 Mai-Tin TC Tiên - Lý
Dương

-Tin TC
Hậu - T1* Tâm -T2* Sơn - T3* Ly - T4* Phương - H Vy -Lý STEM

4 Mai-Tin TC Trang -10E2 Tiên - Lý Ngọc-10V5 Huy -10V6 Hằng-10V7 STEM
Dương

-Tin TC
Giang- V

Phương  - 

H
Hậu - T5* Tâm - T6* Sơn -T7*

5 Mai-Tin TC Trang -10E2 Tiên - Lý Ngọc-10V5 Huy -10V6 Hằng-10V7 STEM
Dương

-Tin TC
Giang- V Vũ - TD Hậu - T5* Tâm - T6* Sơn -T7*

1 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

2 Thanh 10E1 SƠN - QP
Dương

-Tin TC
UYÊN -QP Tiên - Lý Dũng-Hóa Anh - 10E7 Thuận -11V1 Ngọc -11V2

Giang 

-11V3
Huy -11V4  Hậu - T

Phương  - 

H
Hiền - CN Sinh - Lý Vy -Lý Đạt -Hóa Xuân -sinh LY - T5* Ngọc -T6* Sơn - T7*

3 Thanh 10E1 Thanh - TD
Dương

-Tin TC

Huynh-

Tin TC
Tiên - Lý Dũng-Hóa Anh - 10E7 Thuận -11V1 Ngọc -11V2

Giang 

-11V3
Huy -11V4  Hậu - T Hiền - CN

Phương  - 

H
Sinh - Lý Vy -Lý Đạt -Hóa Xuân -sinh LY - T5* Ngọc -T6* Sơn - T7*

4 SƠN - QP Huyền - Lý AN- CN
Huynh-

Tin TC
Tâm -Hóa Hoa - Sử UYÊN -QP Sơn - T1 * Tâm -T2* Hậu-T3* Ly - T4* Thanh - TD Tám - Địa Vệ -GDCD

5 Huyền - Lý Hoa - Sử XUÂN - CN Tâm -Hóa Thanh - TD AN- CN Sơn - T1 * Tâm -T2* Hậu-T3* Ly - T4* UYÊN -QP x Vệ -GDCD

1 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

2 Đạt -Hóa
Huynh-

Tin TC
Huyền - Lý Trang -10E4 Ngọc -T5* Ly - T6* Tuấn - T7* Sinh -Lý Tâm -T

Ngọc 

-GDCD

Dương

-Tin TC
STEM Mai-Tin TC Vy -Lý Giang -12V1Thuận -12V2 Ngọc-12V3 Hằng-12V4 Tuân-Sử* Hoằng-Sử* Tám -Địa*

3 Đạt -Hóa
Huynh-

Tin TC
Huyền - Lý Trang -10E4 Ngọc -T5* Ly - T6* Tuấn - T7* Sinh -Lý Tâm -T  Sơn -T

Dương

-Tin TC
STEM Mai-Tin TC Vy -Lý Giang -12V1Thuận -12V2 Ngọc-12V3 Hằng-12V4 Tám -Địa* Hoài-Địa* Hoằng-Sử*

4 Ngọc - T1* Tuấn - T2* Ly - T3* Hậu -T4* SƠN - QP Anh - 10E6  Vũ - Lý Mai-Tin TC Vy -Lý  Sơn -T Trang -  A
Thuận 

-11V5
Huy -11V6 Giang -11V7 Sinh-Lý* Tiên -Lý* Phương-H* Dũng-Hóa * Tuân-Sử

Ngọc 

-GDCD

Hoằng

- Sử

5 Ngọc - T1* Tuấn - T2* Ly - T3* Hậu -T4* Anh - 10E6  Vũ - Lý Mai-Tin TC Trang -  A
Thuận 

-11V5
Huy -11V6 Giang -11V7 Đạt -Hóa * Dũng-Hóa * Vy-Lý* Huyền- Lý* Tuân-Sử

Ngọc 

-GDCD

Hoằng

- Sử

1 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

2  Vũ - Lý Hoa - Sử SƠN - QP Tâm -Hóa Xuân - CN AVBN Đạt -Hóa Trang -  A Tâm -T Mai-Tin TC Hiền - CN
Huynh-

Tin TC
STEM  Hậu - T Thanh - A UYÊN -QP Huyền - Lý Tuyền- A Giang-12V5 Thuận-12V6 Hằng-12V7

3  Vũ - Lý AN- CN Tuấn - TD Tâm -Hóa Anh - 10E5 AVBN Đạt -Hóa Trang -  A Tâm -T Mai-Tin TC SINH -Lý
Huynh-

Tin TC
STEM  Hậu - T Thanh - A Xuân -sinh Huyền - Lý Tuyền- A Giang-12V5 Thuận-12V6 Hằng-12V7

4 Hoa - Sử Dũng-Hóa Thanh 10E3 Anh - 10E5 Hiền - CN Tâm -Hóa SINH -Lý AN-sinh Xuân -sinh Mai - Tin UYÊN -QP Tuyền- A
Dương - 

Tin
Hoài - Địa

5 Xuân - CN Dũng-Hóa Thanh 10E3 Tuấn - TD Tâm -Hóa Hiền - CN AN-sinh Tuyền- A UYÊN -QP x
1 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

2 AVBN AVBN Tâm -Hóa Hoằng

- Sử
AVBN AN - CN Tuấn - TD Hiền - CN AVBN Sinh -Lý STEM Vy -Lý  Hậu - T Cường - TD Dũng-Hóa Thanh - A Quân - A Tiên -Lý

Ngọc 

-GDCD
Chi - A UYÊN -QP

3 AVBN AVBN Tâm -Hóa Tuấn - TD AVBN UYÊN -QP Hoằng

- Sử
Vũ - TD AVBN Sinh -Lý STEM Vy -Lý  Hậu - T

Huynh-

Tin TC
Dũng-Hóa Thanh - A Quân - A Tiên -Lý

Ngọc 

-GDCD
Chi - A Thanh - TD

4 Tuấn - TD AVBN AVBN Hoằng

- Sử
Mai-Tin TC AVBN Tâm -Hóa

Ngọc 

-GDCD
AVBN Hiền - CN Vũ - TD

Huynh-

Tin TC
UYÊN -QP Dũng-Hóa AN-sinh Đạt -Hóa Tám - Địa Thanh - TD Chi - A

5 AVBN AVBN Mai-Tin TC AVBN Vy -Lý AVBN Dũng-Hóa AN-sinh Đạt -Hóa x Hoằng

- Sử
Chi - A

1 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7

2

3

4

5
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Anh12- E1

C, Tuyền

Anh 12- E2

Cô Thanh

Anh12- E3

T. Quân

Anh12- E4

Cô  Chi
HS lớp 12E5,6,7 nghỉ

HS lớp 12E 1,2,3nghỉ
Anh12- E5

Cô  Thanh

Anh12- E6

Cô  Chi

Anh12- E7

Cô  Tuyền

3

Anh11- E1

Cô Tuyền

Anh 11- E2

Cô P.Anh

Anh 11- E3

T.Quân

Anh E4 

T. Quân 

nghỉ

Anh 11-E5

Cô Chi

Anh 11- E6

Cô Trang

Anh E7 

C Trang 

nghỉ

4

5

6

7

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG


